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1 QT-043 11DU00981 Trần Hoàng Huy Nam 14/12/1993 Tây Ninh 6.5 TB Khá 6.5 7.0 6.8 6.8 Đậu 6.7 10.2 TB Khá Khá Y5A3 2012-2014

2 QT-174 15YS00486 Nguyễn Thị Trà My Nữ 27/12/1997 Long An 6.6 TB Khá 5.0 4.0 5.5 4.8 Hỏng 5.7 Tốt Y8A3 2015-2017

3 QT-179 15YS00494 Thái Phan Huỳnh Như Nữ 13/07/1997 TP.HCM 7.4 Khá 6.0 6.0 6.5 6.2 Đậu 6.8 TB Khá Tốt Y8A3 2015-2017

4 QT-178 15YS00485 Lục Gia Mẫn Nữ 19/09/1997 An Giang 7.2 Khá 7.0 8.0 6.5 7.2 Đậu 7.2 Khá Tốt Y8A3 2015-2017

5 QT-139 15YS00358 Nguyễn Thanh Trong Nam 01/01/1988 Long An 7.5 Khá Miễn trừ 9.5 8.3 8.9 Đậu 8.2 - Khá Tốt Y8VBE2 2015-2017

6 QT-012 16YS00319 Ngô Quang Đạo Nam 25/07/1998 Thái Bình 7.8 Khá 7.0 9.0 9.3 8.4 Đậu 8.1 2.2 Giỏi Tốt Y9A2 2016-2018

7 QT-176 16YS00400 Lê Văn Minh Giàu Nam 02/03/1977 Tp.HCM 6.0 TB Khá 5.0 6.5 5.3 5.6 Đậu 5.8 3.2 Trung bình Tốt Y9A2 2016-2018

8 QT-022 16YS00339 Phan Thị Thu Hà Nữ 07/01/1998 Long An 8.3 Giỏi 7.0 9.5 7.3 7.9 Đậu 8.1 - Giỏi Xuất Sắc Y9A2 2016-2018

9 QT-032 16YS00259 Vũ Minh Hiếu Nam 02/12/1997 Thái Bình 7.4 Khá 5.0 8.5 8.0 7.2 Đậu 7.3 7.5 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

10 QT-076 16YS00309 Hồ Bích Ngọc Nữ 28/07/1984 An Giang 7.8 Khá 9.0 9.5 8.7 9.1 Đậu 8.5 15.1 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

11 QT-077 15DD00173 Nguyễn Hùng Sỹ Nguyên Nam 08/05/1999 TP.HCM 7.9 Khá 5.0 9.0 7.7 7.2 Đậu 7.6 2.2 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

12 QT-090 16YS00262 Nguyễn Văn Phước Nam 10/03/1993 Đồng Tháp 7.6 Khá Miễn trừ 8.5 7.7 8.1 Đậu 7.9 3.2 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

13 QT-095 16YS00279 Ngô Thị Bích Phương Nữ 11/03/1984 An Giang 8.6 Giỏi 9.0 10.0 8.3 9.1 Đậu 8.9 - Giỏi Xuất Sắc Y9A2 2016-2018

14 QT-098 15DD00325 Nguyễn Minh Quang Nam 09/05/1999 TP.HCM 7.8 Khá 6.0 8.5 7.3 7.3 Đậu 7.6 - Khá Tốt Y9A2 2016-2018

15 QT-101 15DD00296 Lại Văn Quynh Nam 05/08/1998 Thái Bình 7.6 Khá 5.0 8.5 5.0 6.2 Đậu 6.9 7.5 TB Khá Tốt Y9A2 2016-2018

16 QT-106 16YS00352 Nguyễn Phi Sơn Nam 04/04/1997 Tây Ninh 7.5 Khá 5.0 9.5 6.3 6.9 Đậu 7.2 5.4 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

17 QT-109 16YS00263 Phạm Đức Tâm Nam 11/11/1997 TP.HCM 7.7 Khá 6.0 9.5 8.0 7.8 Đậu 7.8 2.2 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

18 QT-119 16DD00173 Huỳnh Thị Tho Nữ 30/09/1983 An Giang 8.8 Giỏi 9.0 10.0 9.0 9.3 Đậu 9.1 - Xuất sắc Xuất Sắc Y9A2 2016-2018

19 QT-121 16YS00264 Trần Nguyễn Thông Nam 07/07/1995 Sóc Trăng 8.0 Giỏi 7.0 9.5 8.3 8.3 Đậu 8.2 - Giỏi Xuất Sắc Y9A2 2016-2018

20 QT-138 15DD00361 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 26/07/1996 Bình Thuận 7.7 Khá 7.0 9.0 8.0 8.0 Đậu 7.9 3.2 Khá Tốt Y9A2 2016-2018

21 QT-006 16YS00265 Phạm Công Bằng Nam 07/05/1985 Long An 7.8 Khá Miễn trừ 6.0 6.8 6.4 Đậu 7.1 - Khá Tốt Y9VBE2 2016-2018

22 QT-064 16YS00387 Phạm Thị Mai Nữ 24/12/1984 Bến Tre 8.0 Giỏi Miễn trừ 8.0 7.0 7.5 Đậu 7.8 - Khá Tốt Y9VBE2 2016-2018
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23 QT-177 16YS00272 Hoàng Nguyễn Hạnh Thư Nữ 27/12/1981 Long An 8.2 Giỏi Miễn trừ 9.0 6.8 7.9 Đậu 8.1 - Khá Tốt Y9VBE2 2016-2018

24 QT-178 16YS00280 Nguyễn Hoài Thương Nữ 06/05/1988 Bạc Liêu 8.1 Giỏi Miễn trừ 9.0 5.8 7.4 Đậu 7.8 3.9 Khá Tốt Y9VBE2-15 2016-2018

25 QT-175 16YS00299 Nguyễn Minh Trí Nam 25/04/1985 Tiền Giang 8.1 Giỏi Miễn trừ 8.0 7.5 7.8 Đậu 8.0 - Khá Tốt Y9VBE2 2016-2018

26 QT-001 17YS00026 Nguyễn Thị Thanh Thúy An Nữ 21/10/1977 Long An 8.2 Giỏi 7.0 9.5 7.7 8.1 Đậu 8.2 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

27 QT-011 17YS00096 Nguyễn Phước Đại Nam 04/09/1990 Cần Thơ 6.9 TB Khá Miễn trừ 5.5 9.0 7.3 Đậu 7.1 - Khá Tốt Y10VBE1 2017-2019

28 QT-014 17YS00028 Hồ Thị Lệ Diễm Nữ 27/5/1982 Long An 8.0 Giỏi Miễn trừ 9.5 8.7 9.1 Đậu 8.6 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

29 QT-033 17YS00074 Phạm Văn Hòa Nam 01/8/1975 Đà Nẵng 8.4 Giỏi Miễn trừ 9.5 8.7 9.1 Đậu 8.8 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

30 QT-044 17YS00029 Nguyễn Phi Hùng Nam 25/6/1983 Tiền Giang 7.8 Khá Miễn trừ 9.5 8.0 8.8 Đậu 8.3 - Giỏi Tốt Y10VBE1 2017-2019

31 QT-061 17YS00030 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 08/8/1988 Long An 7.7 Khá Miễn trừ 8.5 6.7 7.6 Đậu 7.7 - Khá Tốt Y10VBE1 2017-2019

32 QT-069 17YS00076 Trần Phát Minh Nam 09/9/1987 Vĩnh Long 7.7 Khá Miễn trừ 9.0 6.3 7.7 Đậu 7.7 - Khá Tốt Y10VBE1 2017-2019

33 QT-071 17YS00031 Nguyễn Ngọc Diễm My Nữ 26/7/1986 Tp.HCM 8.2 Giỏi Miễn trừ 9.5 9.0 9.3 Đậu 8.8 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

34 QT-122 17YS00033 Nguyễn Thị Thuở Nữ 29/01/1991 Bình Thuận 8.2 Giỏi Miễn trừ 9.0 8.3 8.7 Đậu 8.5 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

35 QT-125 17YS00075 Lộ Minh Thường Nam 22/11/1988 Đồng Tháp 7.8 Khá Miễn trừ 9.0 9.0 9.0 Đậu 8.4 - Giỏi Tốt Y10VBE1 2017-2019

36 QT-129 17YS00034 Huỳnh Thị Thúy Trâm Nữ 30/7/1997 Bình Định 8.2 Giỏi Miễn trừ 9.5 7.7 8.6 Đậu 8.4 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

37 QT-146 17YS00035 Trần Khiêm Tùng Nam 14/9/1977 Cần Thơ 7.3 Khá 0.0 0.0 0.0 0.0 Hỏng 3.7 - Tốt Y10VBE1 2017-2019

38 QT-028 17YS00066 Phạm Thanh Hằng Nữ 16/10/1978 Bến Tre 8.1 Giỏi 6.0 9.5 8.0 7.8 Đậu 8.0 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

39 QT-075 17YS00036 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 23/12/1980 Tp.HCM 8.2 Giỏi 8.5 9.5 7.3 8.4 Đậu 8.3 - Giỏi Xuất Sắc Y10VBE1 2017-2019

40 QT-049 16YS00301 Nguyễn Đình Khang Nam 19/03/1987 An Giang 7.7 Khá 5.0 4.0 6.7 5.2 Hỏng 6.5 3.9 Tốt Y9VBE2-15 2016-2018

41 QT-078 16YS00313 Nguyễn Thành Nguyên Nam 09/09/1990 Đồng Tháp 8.6 Giỏi Miễn trừ 10.0 7.7 8.9 Đậu 8.8 - Giỏi Tốt Y9VBE2 2016-2018

42 QT-091 16YS00333 Trần Ngọc Phước Nam 20/02/1968 Tây Ninh 7.3 Khá Miễn trừ 0.0 0.0 0.0 Hỏng 3.7 - Tốt Y9VBE2 2016-2018

43 QT-130 16YS00274 Nguyễn Thị Huế Trâm Nữ 24/05/1984 Long An 8.4 Giỏi Miễn trừ 0.0 0.0 0.0 Hỏng 4.2 - Tốt Y9VBE2 2016-2018

Tổng danh sách 43 thí sinh Đậu 38 Thi lần 1 33

Hỏng 5 Thi lần 2 10

Tổng 43 Tổng 43

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG PHÒNG ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 
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